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TUẦN 14 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Kết quả của phép tính (396 - 264) : 4 = …. ? 

A. 36  B. 35            C. 34                 D. 33 

Câu 2. Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được 

nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc ? 

A. 75 hộp thừa 5 cốc B. 704 hộp thừa 11 cốc C. 705 hộp thừa 5 cốc D. 703 hộp thừa 17 cốc 

Câu 3. Kết quả của phép tính: 8652 : (2 × 3) =  …. ? 

  A. 1442  B. 1342            C. 1433                  D. 1432 

Câu 4. Thương của hai số là 2145. Nếu gấp số bị chia lên 5 lần và giữ nguyên số chia thì 

thương của hai số khi đó là: 

  A. 429 B. 2140      C. 2150         D. 10725 

Câu 5. Tìm x thỏa mãn: 246 : x + 34 : x = 5 

  A. 57  B. 56             C. 55                   D. 54 

Câu 6. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam 

gạo? 

  A. 45kg B. 48kg        C. 49kg               D. 46kg 

Phần II. Tự luận  

Câu 7. Tính bằng hai cách: 

a) (18 × 25) : 6      b) 368 : (8 × 2)    

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) (32 × 12 + 32 × 13) : 8 

b) (18 × 11 – 6 × 11) : 3 

Câu 9. Xe thứ nhất chở 2350kg  hàng, xe thứ hai chở 2500kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe 

chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng? 

Câu 10. Thương của phép chia bằng 1404. Nếu số bị chia giảm đi 3 lần và số chia tăng 2 

lần thì được thương mới là bao nhiêu? 

 

“Không có bài toán nào không giải được. Chúng ta phải biết và sẽ biết.”  

(David Hilbert) 


